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TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VEN BỜ
KHÁNH HÒA TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY, 2007-2011

Lê Thị Vinh
Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu khu vực biển ven bờ Khánh Hòa từ năm 2007 đến
2011 cho thấy trong môi trường nước, các giá trị cao của BOD5, nồng độ
các chất dinh dưỡng và mật độ coliform thường xảy ra ở đầm Nha Phu,
cửa sông Cái, và nhất là tại cửa sông Tắc. Các khu vực có nồng độ oxi
hòa tan thấp được gặp tại khu vực đỉnh đầm Nha Phu và đặc biệt là tại
cửa sông Tắc. Các dẫn liệu cũng chỉ ra rằng nồng  độ các kim loại nặng ở
mức thấp, nồng độ dầu trong nước khá cao (cực đại 990 µg/l) và không
có sự khác biệt giữa các khu vực. Trong trầm tích, hàm lượng các chất
hữu cơ không cao trừ vùng cửa sông Tắc. Hàm lượng các kim loại nặng
cũng không lớn trừ trầm tích hạt thô ở khu vực cảng của nhà máy đóng
tàu Hyundai-Vinashin (HVS), nơi có sử dụng hạt Nix có chứa nhiều kim
loại nặng, nhất là năm 2009.
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Abstract: The research results during 2007 to 2011 in Khanh Hoa coastal areas
showed that in water environment, high values of BOD5, nutrient
concentrations and coliform counts were usually found in Nha Phu
lagoon, Cai river mouth, and especially in Tac river mouth. Low
dissolved oxygen was in the top of the Nha Phu lagoon and particularly
in Tac river mouth. Besides, the data showed that heavy metal
concentrations were not high, oil concentrations were comparatively high
and there were no difference among areas. In sediment, organic matter
contents were not high except sediment in Tac river mouth. Heavy metal
contents also were not high except sediment with coarse grain in HVS
port, where shipyard used Nix grains containing a considerable amount
of heavy metals, especially in 2009.
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I. GIỚI THIỆU

Với bờ biển dài 385 km, Khánh Hòa là một tỉnh có nhiều đầm, vịnh có diện tích
lớn và các cửa sông có vai trò rất quan
trọng trong việc phát triển KTXH của
tỉnh. Từ Bắc xuống Nam các vực nước
lần lượt là: vịnh Vân Phong - Bến Gỏi,
đầm Nha Phu - vịnh Bình Cang, vịnh
Nha Trang (cửa sông Cái và cửa sông
Tắc), đầm Thủy triều và vịnh Cam
Ranh (Hình 1). Do sự khác biệt của địa
hình, chế độ động lực và đặc điểm của
các hoạt động KTXH trong lưu vực nên
chất lượng môi trường ở các khu vực
ven bờ này khác nhau nhiều. Trong báo
cáo này, chất lượng môi trường nước và
trầm tích trong thời gian gần đây (2007-
2011) tại các khu vực biển ven bờ tỉnh
Khánh Hòa được trình bày tóm tắt với
các đặc trưng môi trường cơ bản. Các
số liệu trong bài báo sẽ góp phần cung
cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển
môi trường bền vững tại khu vực biển
ven bờ Khánh Hòa trong giai đoạn hiện
nay và tương lai.

Hình 1. Biển ven bờ Khánh Hòa

II. NGUỒN TÀI LIỆU

Các dẫn liệu trình bày trong báo cáo là kết quả tóm tắt thu được từ các dự án, đề
tài, hợp đồng và các công trình đã công bố được thực hiện trong khu vực biển
Khánh Hòa trong giai đoạn 2007-2011 liên quan đến chất lượng môi trường nước
và trầm tích. Các chỉ tiêu đã phân tích gồm:

Mẫu nước: Các thông số cơ bản (độ muối, pH, vật lơ lửng, DO, BOD5, muối dinh
dưỡng (PO4, NO2, NO3, NH3,4, SiO3), chất hữu cơ (N và P), các kim loại nặng
(Zn, Cu, Pb, Fe, Cd và Cr), dầu mỡ và coliform.

Mẫu trầm tích: thành phần độ hạt (< 0,062 mm), các chất hữu cơ (C hữu cơ, P
tổng số, N hữu cơ), các kim loại nặng (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Cr), dầu mỡ và
coliform.

III. KẾT QUẢ
1. Vịnh Vân Phong - Bến Gỏi

1.1. Môi trường nước

Theo Lê Thị Vinh, 2008, 2009 và 2012, các thông số pH, DO và vật lơ lửng của
nước ít biến động (pH: 7,80-8,22; DO: 5,40-6,98 mg/l; vật lơ lửng: 19,0-36,4
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mg/l). Nồng độ các muối nitrite (0-8,7 µgN/l), ammonia (0-76 µgN/l) khá thấp,
phosphate (5,3-16,6 µgP/l) ở mức trung bình. Fe dao động từ 65-698µg/l trong khi
các nồng độ của Zn (<34 µg/l) và Pb, Cu, Cd, Cr (<5 µg/l). Nồng độ dầu mỡ
(372-820 µg/l) và mật độ coliform (0-533600 MPN/100 ml) biến động nhiều.

1. 2. Môi trường trầm tích

Theo Le Thi Vinh and Le Lan Huong, 2009 và Le Thi Vinh, 2009, 2010, hàm
lượng các chất dinh dưỡng trong trầm tích toàn vịnh ở mức trung bình (C hữu cơ:
0,15-0,56%; N hữu cơ: 232-1027 µg/g và P tổng: 116-855 µg/g). Hàm lượng các
kim loại nặng trong trầm tích vịnh Bến Gỏi tương đối cao (Zn: 45,4-60,3; Cu: 4,7-
6,0; Pb: 13,0-17,5; Cr: 12,6-17,0; Cd< 0,2 µg/g) do trầm tích chủ yếu được cấu
tạo bởi trầm tích hạt mịn với tỉ lệ bùn sét lớn (88,46-96,71 %). Trong vịnh Vân
Phong, phần lớn các trầm tích ở phần phía Nam vịnh có độ hạt tương đối thô (cát
chứa bùn sét) nên hàm lượng kim loại nặng (giá trị trung bình Zn: 14,92; Cu:
2,48; Pb: 6,90; Cd: 0,05 và Cr: 3,12 µg/g) thấp hơn phần phía bắc (trầm tích bùn-
sét, Zn: 43,2; Cu: 5,8; Pb: 18,4, Cd: 0,1 và Cr: 14,3 µg/g). Một điều cần lưu ý là
trầm tích tại khu vực cảng của nhà máy HVS trong thời gian 2007 - 2010 thường
có hàm lượng các kim loại nặng rất cao, đặc biệt là Cu (Bảng 1).

Bảng 1. Hàm lượng trung bình của kim loại nặng (µg/g) trong trầm tích cảng
Hyundai-Vinashin (Nguồn: Trung Tâm Quan Trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Khánh Hòa)

Năm (số
mẫu) Fe Mn Zn Cu Pb Cd Cr

2007 (n=4) 9031,5 86,1 1078,1 1494 120,5 1,9 14,8
2008 (n=6)

(((n=6

3989,6 108,7 41,0 58 7,7 0,17 5,2
2009 (n=6) 45553,4 244,7 1924,5 1607 177,4 3,7 14,3
2010 (n=6) 4519,8 126,4 165,7 222 18,6 2,2 2,0

Các số liệu về hàm lượng dầu mỡ trong toàn vịnh bao gồm cả khu vực cảng
HVS không cao (từ 116-415 µg/g). Mức độ nhiễm bẩn coliform trong trầm tích,
kể cả cảng HVS cũng không lớn (2-34 MPN/g) trừ năm 2009 (5183335 MPN/g).

2. Đầm Nha Phu - vịnh Bình Cang

2.1. Môi trường nước

Trong năm 2008 - 2009, kết quả nghiên cứu (Bảng 2) cho thấy DO thỉnh thoảng
có nồng độ thấp trong khu vực đỉnh đầm Nha Phu vào mùa mưa nhưng ở mức
chưa nghiêm trọng (4,72 mg/l). Đầm Nha Phu có BOD5 (0,80-3,5 mg/l) và nồng
độ vật lơ lửng (TSS: 6,7-84,9 mg/l) cao hơn vịnh Bình Cang (BOD5: 0,4-1,57
mg/l; Vật LL: 2,1-52,9 mg/l). Trong đầm Nha Phu, nồng độ các muối dinh dưỡng,
đặc biệt là muối nitrate và ammonia đôi khi rất cao. Điều này có thể chỉ phản ảnh
sự dao động theo các thời kỳ trong năm chứ không phải là sự gia tăng theo thời
gian. Tuy nhiên, nồng độ phosphate có xu thế gia tăng theo thời gian. Nồng độ các
muối dinh dưỡng trong vịnh Bình Cang thấp hơn nhiều so với đầm Nha Phu
(Phạm Hữu Tâm và cộng sự, 2010, Lê thị Vinh, 2011).
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Bảng 2. Nồng độ DO, NH3,4, NO3 và PO4 trong đầm Nha Phu (Nguồn: Phạm Hữu
Tâm và cộng sự, 2010; Lê Thị Vinh, 2008, 2009 và 2011).

Thông
số

Giá
trị

2008 2009 2011

Tháng
5

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
12

Tháng
6

Tháng
8

Tháng
4

Tháng
10

DO
(mg/l)

TB 6,31 - 5,42 - - - 6,67 5,14
min 6,02 - 4,81 - - - 6,38 4,72
max 7,04 - 5,83 - - - 7,03 5,57

n 8 - 8 - - - 5 5

NH3,4-
N
(µg/l)

TB 21 135 43 40 38 17 12 66
min 0 70 15 32 24 10 0 20
max 72 164 73 54 55 27 28 108

n 8 4 8 4 4 4 5 5

NO3-
N
(µg/l))

TB 42 169 54 191 93 83 33 61
min 37 167 44 168 58 65 32 47
max 49 173 71 215 106 108 35 82

n 8 4 8 4 4 4 5 5

PO4-
P
(µg/l)

TB 6,4 - 5,6 13,2 12,3 13,0 14,3 28,1
min 3,6 - 4,4 10,4 8,8 10,0 9,1 22,6
max 14,4 - 7,5 15,6 21,9 15,3 18,8 35,8

n 8 - 8 4 4 4 5 5

TB: trung bình, min: cực tiểu, max: cực đại. n: số mẫu

Trong vực nước Nha Phu - Bình Cang, Fe biến đổi trong phạm vi rộng từ 65-510
µg/l trong lúc Zn (<14µg/l) và Cu, Pb (<5 µg/l) có nồng độ thấp, dầu mỡ có giá trị
trung bình 615 µg/l, dao động từ 492 - 642 µg/l. Mức độ nhiễm bẩn coliform cao
hơn vào mùa mưa với giá trị cực đại 24000 MPN/100ml.

2.2. Môi trường trầm tích

Trầm tích trong đầm Nha Phu - vịnh Bình Cang phần lớn có độ hạt rất mịn với tỉ
lệ bùn sét từ 39%-98,7%, trung bình 87,2% và hàm lượng các chất dinh dưỡng
tương đối cao (C hữu cơ: 0,43%-2,01%; N hữu cơ: 722-1956 µg/g; P tổng: 406-
1065 µg/g), hàm lượng các kim loại nặng cũng khá lớn (Fe: 5544-17007 µg/g;
Zn:16,6-59,0 µg/g; Cu: 2,1-10,7 µg/g; Pb: 17,7-29,9 µg/g); không có sự khác biệt
lớn về hàm lượng chất hữu cơ và kim loại nặng giữa đầm và vịnh (Phạm Hữu
Tâm và cộng sự, 2010; Lê Thị Vinh, 2011).

3. Vịnh Nha Trang

3.1. Môi trường nước

Theo Lê Thị Vinh, 2007, 2009 và 2010, giá trị pH dao động từ 7,36- 8,20. Nồng
độ vật lơ lửng từ 2,3 đến 86,9 mg/l, và thường cao tại khu vực gần cửa sông Cái
vào mùa mưa. Nồng độ oxy hòa tan thấp (4,62 mg/l) chỉ gặp tại khu vực Hòn Tằm
vào 5/2007. Theo thời gian, có sự gia tăng nhẹ của giá trị BOD5 (trung bình 2007:
0,6 mg/l; 2010: 0,63 mg/l; 2011: 0,77 mg/l). Nồng độ nitrate thường < 50 µg/l.
Ammonia-N (hiểu là NH3,4-N) đôi khi có nồng độ khá cao tại các khu vực chịu
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ảnh hưởng của sông, các giá trị cao nhất (108 µg/l) gặp tại khu vực cửa sông Cái
vào năm 2007. Nồng độ phosphate-P thường nhỏ hơn 15 µgP/l, các nồng độ cao
hơn mức nói trên (cực đại 27,8 µgP/l năm 2007) gặp tại khu vực gần cửa sông Cái
và Cửa Bé. Trong số các kim loại nặng, Fe dao động rất rộng và cao hơn trong
khu vực cửa sông (52-2624 µg/l), Zn có nồng độ biến động hẹp hơn (6,0-24,9
µg/l) trong khi Cu và Pb luôn <5 µg/l. Nồng độ dầu mỡ cũng ở mức cao như các
khu vực khác (294 - 891 µg/l). Mật độ coliform biến đổi trong phạm vi rộng (0-
15000000 MPN/100ml) và rất cao trong khu vực gần cửa sông Cái và sông Tắc,
nhất là năm 2007.

Cửa sông Cái: Giá trị các thông số cơ bản dao động trong phạm vi bình thường
(pH: 6,64-7,40; DO>5mg/l), tuy nhiên nồng độ vật lơ lửng có lúc rất cao (27,8-
70,1 mg/l), nhất là vào mưa, giá trị BOD5 lớn. Bên cạnh đó, nồng độ ammonia,
nitrate và phosphate khá cao (Bảng 3). Nồng độ dầu mỡ trong khu vực cửa sông
Cái cũng khá cao (470-594 µg/l), mật độ coliform cũng rất lớn (trung bình: 5965
MPN/100 ml).

Bảng 3. Chất lượng nước tại cầu Xóm Bóng, cửa sông Cái (Nguồn: Số liệu của
phòng Thủy Địa Hóa)

Thời
gian

DO
(mg/l)

Vật LL
(mg/l)

BOD5
(mg/l)

NH3,4-N
(µg/l)

NO2-N
(µg/l)

NO3-N
(µg/l)

PO4-P
(µg/l)

10/2009 6,20 70,1 1,17 129 14 115 55
11/2009 5,92 41,0 2,67 86 11 42 36
12/2009 6,15 43,1 2,02 207 9 83 48
3/2010 5,83 34,9 1,22 167 9 26 42
4/2010 6,44 27,8 3,06 106 9 32 38
5/2010 5,73 48,8 3,18 85 17 24 44

Bảng 4. Chất lượng môi trường nước cửa sông Tắc (Lê Thị Vinh, 2009)

Thời
gian

Giá
trị

Vật LL
(mg/l)

DO
(mg/l)

BOD5
(mg/l)

NH3.4-N
(µg/l)

NO2-
N

(µg/l)

NO3-
N

(µg/l)

N
h.cơ
(µg/l)

PO4-
P

(µg/l)

P
h.cơ
(µg/l)

11/2008

TB 71,7 5,46 3,32 99 35,1 110 717 58,9 144,5
min 43,2 1,85 0,33 0 0 38 437 2,8 26,9
max 125 7,95 11,56 360 110 238 1.244 1.040 1436

n 48 48 48 48 48 48 48 48 48

4/2009

TB 50,5 5,48 2,52 69 11,7 161 720 50,5 142,1
min 25,8 3,34 0,50 0 0 29 451 3,0 25,8
max 90,0 6,96 12,40 400 59,0 484 1.286 513,6 1.214,8

n 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Cửa sông Tắc: Chất lượng nước trong khu vực này được trình bày trong bảng 4.
Theo đó thấy là ngoại trừ pH ở mức bình thường (7,20-8,05), vực nước thường
xuyên có tình trạng oxi hòa tan thấp, BOD5 khá cao, vật lơ lửng lớn. Nồng độ các
muối dinh dưỡng trong khu vực khá cao so với các vực nước ven bờ khác trong
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tỉnh Khánh Hòa. Fe là kim loại có nồng độ biến đổi trong phạm vi rất rộng (80-
620 µg/l). Hàm lượng Zn (<40 µg/l), Cu (<4,1 µg/l) và Pb (<2,5 µg/l) đều thấp.
Hiện tượng nhiễm bẩn dầu mỡ (379-933 µg/l) và nhất là coliform khá nghiêm
trọng (0-1100000 MPN/100 ml).

3.2. Môi trường trầm tích

Hàm lượng chất dinh dưỡng và kim loại nặng trong trầm tích vịnh Nha Trang
biến động trong phạm vi rộng, cao nhất tại Hòn Tằm và thấp nhất tại phía bắc Hòn
Lớn) và không thay đổi nhiều theo thời gian (Bảng 5). Các hàm lượng dầu mỡ
trầm tích vịnh Nha Trang đều thấp hơn 400 ppm.

Bảng 5. Chất lượng môi trường trầm tích vịnh Nha Trang (Lê Thị Vinh, 2007,
2010 và 2011)

Thời
gian

Giá
trị

C hc
(%)

P ts
(ppm)

N hc
(ppm)

Zn
(ppm)

Cu
(ppm)

Pb
(ppm)

Bùn sét
(%)

2007

TB 0,36 247,8 360 23,0 4,7 13,6 43,8
min 0,05 24,5 91 2,1 0,3 1,4 0,9
max 1,20 680,2 886 68,5 15,6 37,1 97,9

n 36 36 36 36 36 36 36

2010

TB 0,35 161,9 364 18,3 4,0 9,1 37,1
min 0,04 30,4 111 2,7 0,8 0,7 0
max 0,98 476,1 721 40,8 9,4 23,0 99,28

n 13 13 13 13 13 13 13

2011

TB 0,45 279,2 573 25,2 4,9 13,1 37,7
min 0,05 57,8 102 2,3 0,5 2,8 0
max 0,85 503,9 968 51,3 13,8 29,4 94,2

n 13 13 13 13 13 13 13

Cửa sông Tắc: Kết quả nghiên cứu ở trong năm 2008- 2009 (Bảng 6) cho thấy
hàm lượng C hữu cơ không cao lắm nhưng N hữu cơ và P tổng có khoảng dao
động rất lớn. Các kim loại nặng đôi khi có mức hàm lượng rất cao so với nền
chung của tỉnh Khánh Hòa.

Bảng 6. Chất lượng môi trường trầm tích cửa sông Tắc (2008-2009) (Nguồn: Lê
Thị Vinh, 2009).

Giá
trị

Bùn
sét (%)

Ch.cơ
(%)

N h.cơ
(µg/g)

P tổng
(µg/g)

Zn
(µg/g)

Cu
(µg/g)

Pb
(µg/g)

Fe
(µg/g)

TB 39,9 0,8 841,2 548,4 92,2 24,4 24,1 8211,8
min 0,00 0,12 130,2 84,1 4,9 1,0 2,2 1950,3
max 98,52 1,69 2135,0 1706,6 802,0 169,7 150,2 23655,0

n 28 28 28 28 14 14 14 14

4. Đầm Thủy Triều - vịnh Cam Ranh

4.1. Môi trường nước
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Chất lượng môi trường nước được thống kê trong Bảng 7. Qua đó thấy là nồng độ
nitrite và ammonia thấp. Nồng độ nitrate biến động trong phạm vi rộng. Fe có
nồng độ khá cao. Các kim loại Zn, Cu và Pb có sự phân bố khá đồng đều. Trong
khu vực này, tình trạng nhiễm bẩn dầu mỡ cũng xảy ra như các khu vực biển khác
(301-990 µg/l), nhiễm bẩn coliform ở mức độ chưa nghiêm trọng (0-2400
MPN/100 ml).

Bảng 7. Nồng độ các chất dinh dưỡng trong và kim loại nặng (µg/l) đầm Thủy
Triều - vịnh Cam Ranh (Nguồn: Phạm Văn Thơm, 2008)

NO2-N NO3-N NH3.4-N PO4-P N h.cơ P h.cơ Zn Cu Pb Fe

Tháng 7/2007
TB 1,9 46 0,7 5,2 577 30,0 9,5 1,8 0,9 128
min 0,4 36 0,0 2,8 525 23,7 8,0 0,5 0,3 75
max 7,6 53 8,0 13,8 620 37,8 11,6 4,1 2,5 240

n 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Tháng 11/2007
TB 10,5 47 7,1 9,1 553 28,0 11,3 2,3 2,5 393
min 1,7 29 0,0 2,8 379 16,9 4,7 0,9 1,4 94
max 37,1 116 40,0 31,0 850 56,8 23,1 5,4 4,3 1463

n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4.2. Môi trường trầm tích

Chất lượng môi trường trầm tích được trình bày trong Bảng 8. Theo đó thấy là
hàm lượng các chất dinh dưỡng và kim loại nặng có xu thế tập trung cao nhất
trong khu vực phía nam, mức tập trung thấp nhất gặp ở phần phía bắc vịnh Cam
Ranh.

Bảng 8. Hàm lượng chất dinh dưỡng và kim loại nặng trong trầm tích đầm Thủy
Triều – vịnh Cam Ranh (2007) (Nguồn: Phạm Văn Thơm, 2008)

Khu
vực

Giá
trị

C hc
(%)

P tổng
(ppm)

N hc
(ppm)

Fe
(ppm)

Zn
(ppm)

Cu
(ppm)

Pb
(ppm)

Đầm
Thủy
Triều

TB 0,28 180 319 4267 13,45 2,85 7,56
min 0,06 67 136 1078 3,0 0,9 2,4
max 0,79 422 652 13801 41,9 9,5 23,4

n 10 10 10 10 10 10 10

Bắc
vịnh
Cam
Ranh

TB 0,11 53 124 1037 2,69 0,69 2,37
min 0,05 15 66 406 0,10 0,10 0,40
max 0,15 161 325 2538 8,15 1,35 5,10

n 6 6 6 6 6 6 6
Nam
vịnh
Cam
Ranh
Ranh

TB 0,84 579 997 12074 53,30 10,17 24,05
min 0,55 422 518 2337 7,50 3,30 5,80
max 1,05 930 1365 17238 77,90 17,30 34,90

n 16 16 16 16 16 16 16
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Nhìn chung, hàm lượng các chất hữu cơ không cao và hàm lượng các kim
loại nặng cũng không lớn. Trong vịnh Cam Ranh mật độ coliform không cao và
tập trung chủ yếu trong đầm Thủy Triều (0-32 MPN/g).

IV. THẢO LUẬN

1. Chất lượng nước biển

Trong phần lớn trường hợp các thông số cơ bản (pH, vật lơ lửng, DO) đều có giá
trị nằm trong các giá trị giới hạn (GTGH) qui định trong QCVN
10:2008/BTNMT. Trong một số trường hợp nồng độ vật lơ lửng có thể cao hơn
GTGH (50 mg/l), thường là vào mùa mưa và nồng độ oxi hòa tan có thể thấp hơn
GTGH (5 mg/l). Các khu vực thường gặp các nồng độ oxi hòa tan thấp là đầm
Nha Phu và nhất là cửa sông Tắc. Về muối dinh dưỡng, theo tiêu chuẩn nước thủy
sản ASEAN, tình trạng ưu dưỡng thường xảy ra ở khu vực đầm Nha Phu, cửa
sông Cái và nhất là cửa sông Tắc. Nồng độ nitrate-N đôi khi cao hơn GTGH (60
µgN/l) rất nhiều (lên đến vài trăm µg/l), nồng độ ammonia-N có lúc cao hơn
GTGH (100 µg/l), nồng độ phosphate có lúc cao hơn GTGH (15 µgP/l). Nồng độ
Fe thường xuyên cao hơn GTGH (>100 µg/l) trong toàn vịnh. Các kim loại khác
(Zn, Cu, Pb, Cd, Cd) luôn có nồng độ thấp hơn các GTGH. Mật độ coliform hầu
hết cao hơn GTGH (1000 MPN/100 ml) trong các vũng vịnh, cửa sông. Nồng độ
dầu mỡ luôn cao hơn GTGH ở khắp nơi và vào mọi lúc. Tuy nhiên, cần lưu ý là
hiện tượng nhiễm bẩn hydrocarbon và Fe cũng thường xảy ra trong khu vực biển
ven bờ Việt Nam (Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, 2011). Như vậy, có thể thấy
là, trong các vực nước ven bờ Khánh Hòa, vực nước cửa sông Tắc cần được quan
tâm nhất, tại đây hiện tượng các chết hàng loạt đã xảy ra vào ngày 21-22 tháng 2
năm 2007. Nguyên nhân có thể là do lượng chất thải từ các nguồn tăng đột biến và
biên độ triều trong ngày xảy ra cá chết rất thấp. Do đó, khi các chất thải hữu cơ
với nhu cầu oxi lớn chưa kịp đi ra biển thì đã bị dồn trở lại, gây ra nguy cơ thiếu
oxi làm cá bị chết (Lê Thị Vinh và cộng sự 2007.

2. Chất lượng trầm tích biển

Về các chất dinh dưỡng, theo Hyland và cs. 2000, các trầm tích có dưới 0,05% và
trên 3% chất hữu cơ sẽ làm giảm sự phong phú cũng như sinh khối của sinh vật
đáy mềm. Như vậy hàm lượng các chất dinh dưỡng trong trầm tích ở tất cả các
khu vực biển khác nhau của Khánh Hòa đều chưa có khả năng gây ra những tác
động xấu. Chúng cũng chưa vượt qua giá trị 2% qui định trong chuẩn mực của
Trung Quốc về hàm lượng C hữu cơ trong trầm tích với mục đích bảo vệ đời sống
thủy sinh (Cheng Liu và cộng sự, 2003). Tuy nhiên, đó là cách đánh giá trong điều
kiện của các vực nước có đủ lượng oxi hòa tan cần thiết. Tại các vực nước thiếu
oxi hòa tan (ví dụ, cửa sông Tắc), các chất hữu cơ trong trầm tích có thể làm tăng
mức dinh dưỡng của vực nước do quá trình khoáng hóa, nhất là các hợp chất chứa
photpho (Lars and Thomas, 1991). Về các kim loại nặng có thể áp dụng các khái
niệm ngưỡng tác động (threshold effect level, TEL) và mức có thể gây tác động
(probable effect level, PEL) của CCME (Canadian Council of Ministers of the
Environment), 2003 với mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh. Trong phần lớn các
trường hợp hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích biển Khánh Hòa đều có giá
trị dưới ngưỡng TEL, chỉ có 2 khu vực có lúc các hàm lượng này cao hơn ngưỡng
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TEL (cảng HVS, Vân Phong), thậm chí có trường hợp cao hơn cả ngưỡng PEL.
Như vậy, trầm tích của khu vực cửa sông Tắc đáng được quan tâm về mặt các
chất hữu cơ vì có lúc xấp xỉ mức tới hạn 2% qui định trong chuẩn mực trầm tích
của Trung Quốc, các hàm lượng cực đại của N hữu cơ và P tổng cũng cao hơn
nhiều so với các vực nước khác. Về ô nhiễm kim loại nặng, khu vực nam vịnh
Vân Phong, gần cảng của nhà máy đóng tàu HVS là đáng được quan tâm theo dõi
nhất. Trầm tích tại đây thuộc loại hạt thô và theo lẽ thì hàm lượng kim loại nặng
không cao. Tuy nhiên, kết quả quan trắc môi trường có lúc lại ghi nhận được các
giá trị cao hơn cả ngưỡng PEL, thí dụ kết quả quan trắc vào năm 2007 và 2009.
Hiện tượng này chủ yếu là do trong trầm tích có sự tham gia của các hạt nix có
chứa nhiều kim loại nặng rơi vào từ quá trình làm sạch vỏ tàu tại nhà máy (Le Thi
Vinh and Galapate, 2005).
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